
Mẫu in: X5010B.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

Phòng Đào Tạo

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 16/08/2019 14:22 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 16/08/2019

Nông học Gia Lai (DH15NHGL)

Trần Văn Toàn (15113184)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

200103 Chủ nghĩa xã hội khoa học 12
Nguyễn Thanh
Long

7 3 ---------101112--- TV303 07/09/2019 - 16/11/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019



Mẫu in: X5010B.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

Phòng Đào Tạo

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 16/08/2019 14:22 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 16/08/2019

Chuyên ngành Bác sỹ Thú Y (DH13TYGL)

Phạm Hà Kiều Oanh (13112509)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

203114 Tập tính động vật 01
Nguyễn Kiên
Cường

4 3 123------------ RD102 04/09/2019 - 13/11/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019



Mẫu in: X5010B.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

Phòng Đào Tạo

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 16/08/2019 14:22 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 16/08/2019

Bảo quản chế biến NSTP (DH13BQGL)

Phạm Tú (13125682)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

210316 KT lạnh & UD lạnh trong CNTP 03 02
Nguyễn Hữu
Nam

2 6 ------789101112--- BQ07.1 18/11/2019 - 02/12/2019

210330 Công nghệ chế biến sữa 05 03
Dương Thị Ngọc
Dân

2 6 ------789101112--- BQ05 14/10/2019 - 11/11/2019

210316 KT lạnh & UD lạnh trong CNTP 03
Nguyễn Hữu
Nam

3 3 ---------101112--- RD304 03/09/2019 - 22/10/2019

210330 Công nghệ chế biến sữa 05 Lê Trung Thiên 7 3 123------------ RD303 07/09/2019 - 16/11/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 16/08/2019 14:22 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 16/08/2019

Nông học Gia Lai (DH15NHGL)

Rmah Hái (15113161)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

210303 Bảo quản sau thu hoạch 01
Dương Thị Ngọc
Diệp

4 3 ---------101112--- RD202 04/09/2019 - 13/11/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 16/08/2019 14:22 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 16/08/2019

Bảo quản chế biến NSTP (DH13BQGL)

Ngô Thị Cẩm Huyền (13125671)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

210316 KT lạnh & UD lạnh trong CNTP 02
Nguyễn Hữu
Nam

3 3 ------789------ RD200 03/09/2019 - 22/10/2019

210310 Các chất làm ngọt &CN đường mía 01
Nguyễn Trung
Hậu

4 3 ---------101112--- PV337 04/09/2019 - 13/11/2019

210336 Công nghệ sau t.hoạch hạt cốc 01
Nguyễn Hữu
Nam

4 3 123------------ HD204 04/09/2019 - 13/11/2019

210336 Công nghệ sau t.hoạch hạt cốc 01 01
Nguyễn Hữu
Nam

6 6 ------789101112--- BQ06 18/10/2019 - 15/11/2019

210316 KT lạnh & UD lạnh trong CNTP 02 01
Nguyễn Hữu
Nam

7 6 123456--------- BQ07 02/11/2019 - 16/11/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019



Mẫu in: X5010B.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

Phòng Đào Tạo

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 16/08/2019 14:22 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 16/08/2019

Quản lý đất đai Gia Lai (DH15QLGL)

Nguyễn Tấn Thưởng (15124379)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

212507 Đánh giá tác động môi trường 01
Nguyễn Vinh
Quy

3 3 ---------101112--- PV233 03/09/2019 - 12/11/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 16/08/2019 14:22 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 16/08/2019

Nông học Gia Lai (DH15NHGL)

Nguyễn Xuân Dâng (15113154)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

210303 Bảo quản sau thu hoạch 01
Dương Thị Ngọc
Diệp

4 3 ---------101112--- RD202 04/09/2019 - 13/11/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

Phòng Đào Tạo

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 16/08/2019 14:22 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 16/08/2019

Quản lý môi trường Gia Lai (DH15QMGL)

Võ Đại Hào (15149206)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

212201 Hóa học môi trường 01 Lê Thị Oanh 5 3 ------789------ PV237 05/09/2019 - 10/10/2019

212207 Hóa lý 01 Huỳnh Tấn Nhựt 7 3 123------------ PV325 07/09/2019 - 16/11/2019

212201 Hóa học môi trường 01 02 Lê Thị Oanh 8 6 ------789101112--- KMT.3 20/10/2019 - 17/11/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

Phòng Đào Tạo

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 16/08/2019 14:22 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 16/08/2019

Kế toán Gia Lai (DH15KEGL)

Trần Thị Thu Thảo (15123140)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

208348 Kế toán tài chính 2 10
Nguyễn Thị
Minh Đức

3 3 ---------101112--- HD101 03/09/2019 - 17/12/2019

208376 Kế toán chi phí 01
Phạm Thu
Phương

3 3 ---456--------- RD504 03/09/2019 - 17/12/2019

208327 Nghiệp vụ thanh toán 01
Hoàng Oanh
Thoa

5 3 123------------ RD200 05/09/2019 - 14/11/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

Phòng Đào Tạo

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 16/08/2019 14:22 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 16/08/2019

Nông học Gia Lai (DH15NHGL)

Trần Tấn Bình (15113150)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

210303 Bảo quản sau thu hoạch 01
Dương Thị Ngọc
Diệp

4 3 ---------101112--- RD202 04/09/2019 - 13/11/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019



Mẫu in: X5010B.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

Phòng Đào Tạo

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 16/08/2019 14:22 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 16/08/2019

Nông học Gia Lai (DH15NHGL)

Đoàn Thị Phương Trinh (15113259)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

210303 Bảo quản sau thu hoạch 01
Dương Thị Ngọc
Diệp

4 3 ---------101112--- RD202 04/09/2019 - 13/11/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

Phòng Đào Tạo

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 16/08/2019 14:22 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 16/08/2019

Quản lý đất đai (DH14QLGL)

Nguyễn Hoài Thạch (14124459)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

209217 Định giá đất và BĐS 01
Trần Thị Việt
Hòa

2 3 ---456--------- PV400A 02/09/2019 - 11/11/2019

208110 Kinh tế vĩ mô 1 06 Phạm Thị Nhiên 3 3 123------------ PV223 03/09/2019 - 17/12/2019

209217 Định giá đất và BĐS 01 01
Trần Thị Việt
Hòa

4 6 123456--------- TT.QL3 20/11/2019 - 18/12/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

Phòng Đào Tạo
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 16/08/2019 14:22 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 16/08/2019

Quản lý đất đai (DH14QLGL)

Lê Nguyễn Thanh Ngọc (14124454)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

209129 Đo đạc địa chính 01 01 Phạm Hồng Sơn 2 6 123456--------- TT.QL5 18/11/2019 - 16/12/2019

209217 Định giá đất và BĐS 01
Trần Thị Việt
Hòa

2 3 ---456--------- PV400A 02/09/2019 - 11/11/2019

209129 Đo đạc địa chính 01 Phạm Hồng Sơn 3 3 ---456--------- PV333 03/09/2019 - 12/11/2019

209338 Tài nguyên đất 02 01
Nguyễn Thị
Long Hương

3 6 ------789101112--- TT.QL9 15/10/2019 - 12/11/2019

209217 Định giá đất và BĐS 01 01
Trần Thị Việt
Hòa

4 6 123456--------- TT.QL3 20/11/2019 - 18/12/2019

209426 Luật đất đai 03
Nguyễn Thị
Ngọc ánh

4 3 ------789------ TV202 04/09/2019 - 13/11/2019

209338 Tài nguyên đất 02
Nguyễn Thị
Long Hương

7 3 123------------ RD204 07/09/2019 - 16/11/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

Phòng Đào Tạo
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 16/08/2019 14:22 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 16/08/2019

Nông học Gia Lai (DH15NHGL)

Phạm Đức Liêu (15113168)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

210303 Bảo quản sau thu hoạch 01
Dương Thị Ngọc
Diệp

4 3 ---------101112--- RD202 04/09/2019 - 13/11/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019



Mẫu in: X5010B.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

Phòng Đào Tạo

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 16/08/2019 14:22 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 16/08/2019

Quản lý đất đai (DH14QLGL)

Võ Duy Trung (14124540)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

209128 Cơ sở dữ liệu đất đai 01 01
Trương Đỗ Thùy
Linh

2 6 123456--------- TT.QL2 18/11/2019 - 16/12/2019

214103 Tin học đại cương 15
Đặng Kiên
Cường

2 6 ------789101112--- TH.P06 09/09/2019 - 11/11/2019

208110 Kinh tế vĩ mô 1 01 Phạm Thị Nhiên 4 3 ---456--------- PV233 04/09/2019 - 18/12/2019

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 01 Nguyễn Du 5 3 123------------ RD404 05/09/2019 - 14/11/2019

209128 Cơ sở dữ liệu đất đai 01
Trương Đỗ Thùy
Linh

7 3 ------789------ HD103 07/09/2019 - 16/11/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019



Mẫu in: X5010B.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

Phòng Đào Tạo

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 16/08/2019 14:22 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 16/08/2019

Nông học Gia Lai (DH15NHGL)

Nguyễn Anh Đức (15113238)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

200103 Chủ nghĩa xã hội khoa học 12
Nguyễn Thanh
Long

7 3 ---------101112--- TV303 07/09/2019 - 16/11/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019


